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TRƯỜNG THCS GIẤY 

PHONG CHÂU 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HSG CẤP TRƯỜNG 

MÔN TIẾNG ANH 9 

Năm học: 2022- 2023 

 

(Hướng dẫn chấm có 2 trang) 

 

SECTION 1. LISTENING ( 2.0 points) 

I. You will hear a phone enquiry of a car exhibition. For questions from 1 to 5, fill in each 

gap with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER. Write your answers in 

the corresponding numbered boxes. You will hear the recording twice. (1.0 point) 

 

1. 0498355521 2. elemnet.com 3. silver 4. £ 36.50 5. 11/ 11th 

 

II. You will hear two friends, Rolf, and a girl, Maria, talking about the jobs they would like 

to do in the future. For questions from 6 to 10, decide if each statement is True (T) or False 

(F). Write your answers in the corresponding numbered boxes. (1.0 point) 
6. C 7.A 8. B 9. A 10. C 

 

SECTION 2: PHONETICS (1.0 point) 

III. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Write your answers 

in the space provided (0.6 points) 

1. B 2. A 3. C 

IV. Choose the word whose stress pattern is different from the other three of the group. 

Write your answers in the space provided. (0.4 points) 

 

SECTION 3. LEXICO - GRAMMAR (7.0 points) 

V. Choose the correct answer to complete each of the following sentences. Write your 

answers in the space provided. (6.0 points) 
1. A 2. D 3. C 4. B 5. C 

6. D 7. D 8. C 9. D 10. B 

11.A 12. A 13. B 14. C 15. A 

16. D 17. C 18. C 19. B 20. B 

21. A 22. D 23. A 24. B 25. A 

26. C 27. C 28. C 29. B 30. B 

VI. Identify the mistake in each sentence by circling A, B, C or D.(1.0 point) 

1. B 2. B 3. A 4. B 5. C 

SECTION 4. READING (6.0 points) 

VII. Read the passage and choose the best option to complete the passage (2.0 points) 

1. C 2. B 3. D 4. A 5. B 

6. B 7. A 8. C 9. C 10. D 

VIII. Read the following passage and choose the best answer to each question. (2.0 points) 
1. A 2. C 3. A 4. B 5. B 

6. D 7. C 8. D 9. C 10. B 

IX. Gap-filling. Fill in each numbered blank with ONE suitable word. (2.0 points) 
 

1. as 2. at 3. which 4. whole 5. if 

6. spite 7. when 8. make 9. unless 10. this/that 

SECTION 5: WRITING (4.0 points) 

2. C 1. B 
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X. Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as 

the sentence printed before it. (1.0 point) 

1. Had it not been for my father’s help yesterday, I wouldn’t have finished this project. 

2. Under the cover of darkness, the soldiers entered the castle. 
3. Hard as/though she works she never seems to succeed. 

4. Everything in the house is said to have been stolen by the thief. 

5. On account of his irresponsibility, he cannot complete most of the assignments. 

XI. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, 

using the word in bold given in brackets. You must use between three and eight words. Do 

NOT change the word given. (1.0 point) 

1. That’s the last time I forget to take Darren's views into account when I make a decision. 

OR: forget to take into account Darren's views 
OR: forget to take account of Darren's views 

2. The painting went for five thousand pounds. 

3. I’m sure Nancy is still under the impression that the party starts at nine. 

4. I don't have the faintest idea what you're talking about. 

5. I told Jeanne in the (mistaken) belief that she’d be supportive- how wrong I was! 

 

XII. Write a paragraph (from 120 to 150 words) to tell your own opinion about the following 

statement “Books are the best source of knowledge.” (2 points) 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

............The end........... 

 Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 

 

Bố cục 

- Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc 

- Bố cục hợp lí, rõ ràng, phù hợp yêu cầu của 

đề bài 
- Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận 

 

0,6 

 

Phát triển ý 

- Phát triển ý có trình tự logic 

- Có dẫn chứng, ví dụ, … đủ để bảo vệ ý kiến 

của mình 

 

0,2 

 

Sử dụng ngôn từ 

- Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung 

- Sử dụng ngôn từ đúng văn phong/ thể loại 

- Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển 

chuyển 

 

0,3 

 

Nội dung 

- Đủ thuyết phục người đọc 

- Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận 

- Độ dài: Số lượng từ không nhiều hơn hoặc 

không ít hơn so với qui định 5% 

 

0,6 

 

 

 

Ngữ pháp, dấu câu, và 

chính tả 

- Sử dụng đúng dấu câu 

- Chính tả: Viết đúng chính tả (lỗi chính tả 

gây hiểu nhầm/sai lệch ý sẽ bị tính một lỗi và 

bị trừ 1% điểm của bài viết; cùng một lỗi 

chính tả lặp lại chỉ tính một lỗi) 

- Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng 

ngữ pháp (lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm/sai 

lệch ý sẽ bị tính một lỗi và bị trừ 1% điểm của 

bài viết) 

 

 

 

 

0,3 

Tổng 2,0 điểm 

 


